
UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     
An Giang, ngày     tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO
Vv đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh tháng 09/2024

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế tỉnh An Giang đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa 
bệnh trên trang thông tin điện tử Sở Y tế tháng 09/2024 và đồng thời đề nghị các 
cơ sở y tế có tiếp nhận thực hành đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, 
chữa bệnh trên trang thông tin của cơ sở.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công thông tin điện tử SYT;
- BGĐ Sở Y tế;
- Các cơ sở y tế trong tỉnh (Để biết);
- Lưu: VT, NVY. 
(Đính kèm dánh sách)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Hùng



UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

DANH SÁCH 
NGƯỜI THỰC HÀNH XIN CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THÁNG 09/2024

Ngày sinh Số CMND 
/CCCD Địa chỉ

Chức 
danh 

chuyên 
môn

Phạm 
vi 

hành 
nghề 
đăng 

ký 
thực 
hành

Người hướng dẫn thực 
hành

Ngày bắt 
đầu thực 

hành
Ghi chúST

T

Họ và tên  
người            

thực hành

Nam Nữ

I BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT

1 Bùi Lê 
Minh Luân 03/4/2001  083201003885

Mỹ Thới, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

 Cử nhân 
kỹ thuật 
xét 
nghiệm 
y học

 Xét 
nghiệm 
y học

 CN. Võ Tấn Đạt  10/9/2024-
09/02/2025

- 05 tháng 
chuyên 
môn, thực 
hành tại 
Bệnh viện 
 - Còn 01 
tháng 
HSCC, sẽ 
thực hành 
ở cơ sở 
khác.



II BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH

1  Phạm Trần 
Tiến 07/03/1999  089096007616

 TT. Hội 
An, Chợ 
Mới, An 
Giang

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

 Điều 
dưỡng

1. CN Hà Thị Ngọc 
Uyển-Khoa ICU
2. CN. Trần Thị Kiều-
Khoa Cấp cứu.
3.CN. Nguyễn Thị Thanh 
Loan.
4.CN. Phan Văn Sậu.
5.CN..Nguyễn Hữu Duy.
6. CN Nguyễn Thị Ngọc 
Huê.
7.CN. Trần Thị Trúc Mai.
8. CN.Trần Thị Lệ Thu.
9 .CN.. Cao Thị Hợp

 04/09/2024

Khoa 
HSCC từ 
(04/09/202
4-
04/10/202
4)

2  La Thị Kim 
Quyên  25/01/1999  089199009423

 Xã Mỹ 
Đức, huyện 
Châu Phú, 
tỉnh An 
Giang

Bác sĩ y 
khoa

 Y 
khoa 

1.BS. CKI Trần Minh 
Quang.                                                         
2.BS.CKI. Tống Thị 
Ngọc Dung.
3. BS.CKI. Nguyễn Thị 
Bích Liên.
4. BS.CKII. Hồ Minh 
Châu - Khoa ICu
5. BS.CKI.  Đoàn Thị 
Trúc Đào- Khoa Cấp cứu
6. BS.CKI.Nguyễn Hữu 
Tuấn.
7. BS.CKI. Lâm Trọng 
Nhân.
8.  BSCKI Nguyễn Thị 
Bích Thủy.

 04/09/2024

Khoa 
HSCC từ 
(04/03/202
5 đến 
04/06/202
5



9.  BSCKI Lê Thành 
Thanh Vũ.

3  Trần Quí 
Trung 05/09/2000   089199001121

Phường 
Long 
Thạnh, thị 
xã Tân 
Châu, tỉnh 
An Giang

Bác sĩ y 
đa khoa

Y 
khoa.

1. BS.CKII. Hồ Minh 
Châu- Khoa ICu
2. BS.CKI.  Đoàn Thị 
Trúc Đào- Khoa Cấp cứu
3. BS.CKI. Trần Minh 
Quang.
4. BS.CKI. Nguyễn Hữu 
Tuấn.
5. BSCKI. Nguyễn Thị 
Bích Liên.
6. BS.CKI. Tống Thị 
Ngọc Dung.
7. BS.CKI.  Lâm Trọng 
Nhân.
8. BS.CKI.  Nguyễn Thị 
Bích Thủy.
9 .BS.CKI.  Lê Thành 
Thanh Vũ.

04/09/2024

Khoa 
HSCC từ 
( 04/09/20
24-
04/12/202
4)

4  Trần Thị 
Trúc Linh  23/04/2000  089300019375

 Phường 
Long Phú, 
TX. Tân 
Châu, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa

Y 
khoa 

1. BS.CKII. Hồ Minh 
Châu- Khoa ICu
2. BS.CKI. Đoàn Thị 
Trúc Đào- Khoa Cấp cứu
3. BS.CKI. Trần Minh 
Quang.
4. BS.CKI. Nguyễn Hữu 
Tuấn.
5. BS.CKI. Nguyễn Thị 
Bích Liên.
6. BS.CKI. Tống Thị 
Ngọc Dung.

 04/09/2024

Khoa 
HSCC từ 
04/09/202
4-
04/12/202
4



7. BS.CKI.. Lâm Trọng 
Nhân.
8.BSCKI Nguyễn Thị 
Bích Thủy.
9. BSCKI Lê Thành 
Thanh Vũ.

5  Thái Thị 
Hoàng Mỹ  09/08/1993  089193008682

 Xã Mỹ 
Đức, Châu 
Phú, tỉnh 
An Giang

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

 1. CN Hà Thị Ngọc Uyển 
- Khoa ICu
2. CN Trần Thị Kiều- 
Khoa Cấp cứu
3. CN.. Nguyễn Thị 
Thanh Loan.
4. CN Phan Văn Sậu.
5. CN. Nguyễn Hữu Duy.
6. CN Nguyễn Thị Ngọc 
Huê.
7. CN Trần Thị Trúc Mai.
8. CN Trần Thị Lệ Thu.
9 .CN.. Cao Thị Hợp

 04/09/2024

Khoa 
HSCC từ 
(04/09/202
4 đến 
04/10/202
4)

6  Trương 
Văn Tây  28/3/1998  089098013320 

 Tổ 23,ấp 
Khánh Mỹ, 
xã Khánh 
Hòa, huyện 
Châu Phú, 
tỉnh An 
Giang

 Cao 
đẳng 
Điều 
dưỡng

 Điều 
dưỡng

1.CN.Hà Thị Ngọc Uyển- 
Khoa ICu
2.CN. Trần Thị Kiều-
Khoa Cấp cứu
3.CN. Phan Văn Sậu

Khoa HSCC 
từ 
( 04/9/2024-
04/10/2024)

Thực hành 
theo 
HĐTH 
giữa 
BVĐK 
khu vực 
Tỉnh và 
TTYT 
TPCĐ

7  Trần Thị 
Cẩm Tiên 22/09/2001 089301006524

Xã Tân 
Thạnh, TX. 
Tân  Châu, 
An Giang

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

1. CN. Nguyễn Thị Thanh 
Loan
2.CN.Phan Văn Sậu
3. CN.Nguyễn Hữu Duy.

04/09/2024

Khoa 
HSCC-1 
tháng từ 
(04/02/202
5 đến 



4. CN Nguyễn Thị Ngọc 
Huê.
5. CN Trần Thị Trúc Mai.
6. CN Trần Thị Lệ Thu.
7 .CN. Cao Thị Hợp
8. CN Hà Thị Ngọc 
Uyển- Khoa ICU
9. CN Trần Thị Kiều-
Khoa Cấp cứu

04/03/202
5)

8  Lê Thanh 
Phú 20/02/2000 089200013468

Khánh 
Hòa, Châu 
Phú, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

1.BS. CKI Đặng Thị 
Thúy.                                                         
2.BS.CKI. Đặng Minh 
Triết.
3. BS.CKI. Phạm Huyền 
Loan.
4. BS.CKII . Phạm Hồng 
Loan
5. BS.CKI. Nguyễn 
Hoàng Tấn - Khoa ICu
6. BS.CKI.  Đoàn Thị 
Trúc Đào- Khoa Cấp cứu
7. BS.CKI. Lâm Trọng 
Nhân.
8.  BSCKI. Nguyễn Thị 
Bích Thủy.
9.  BSCKI Lê Thành 
Thanh Vũ.

11/09/2024

Khoa 
HSCC từ 
(15/05/202
5 đến 
15/08/202
5)

III BỆNH VIỆN SẢN - NHI AN GIANG

1 Lê Quan 
Tường 1999 089099010899

Ấp Phú 
Hữu, 
huyện An 

Bác sĩ y 
khoa Y khoa 1. BSCKI Bùi Thị Minh 

Thư - khối Sản Phụ Khoa

04/9/2024 - 
03/01/2025

1. TH tại 
TTYT TP 
Long 



Phú, tỉnh 
An Giang

2. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
khối Nhi khoa

Xuyên (01 
tháng)
2. TH tại 
BVĐKTT
AG 
(07tháng)

2 Trần Kim 
Ngân 2001 089301013243

Ấp Cần 
Thạnh, xã 
Cần Đăng, 
huyện 
Châu 
Thành, tỉnh 
An Giang

Cao 
đẳng Kỹ 
thuật xét 
nghiệm 
y học

Xét 
nghiệm 
y học

BSCKI Lê Nhân Trung - 
khoa Xét nghiệm

04/9/2024 - 
03/02/2025

TH tại 
BVĐKTT
AG (01 
tháng 
HSCC)

3 Võ Hoàng 
Ngọc 2000 089300010533

Khóm Tây 
Khánh 2, 
phường 
Mỹ Hoà, 
TP Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Bác sĩ y 
khoa Y khoa

1. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
khoa Cấp cứu
2. Ths.BS Đinh Thị Bích 
Loan - khoa ICU nhi
3. BSCKII Phạm Hoàng 
Văn - khoa Sơ sinh
4. Ths.BS Trang Thanh 
Minh Châu - khoa Nội nhi
5. BSCKI Bùi Thị Minh 
Thư - khoa Sanh
6. BSCKI Huỳnh Thị 
Minh Thảo - khoa Sản 
bệnh - sản thường
7. BSCKII Trần Thuỵ 
Khánh Vân - khoa Phụ
8. BSCKII Ngô Thuỳ 
Hương - khoa Hậu phẫu - 
hậu sản

16/9/2024 - 
16/01/2025

1. TH tại 
TTYT TP 
Long 
Xuyên (01 
tháng)
2. TH tại 
BVĐKTT
AG (07 
tháng)



4 Trương Thị 
Diễm Trang 1998 089198010303

Ấp Mỹ An 
2, xã Mỹ 
Hoà Hưng, 
TP Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Bác sĩ     
y khoa Y khoa

1. BSCKI Bùi Thị Minh 
Thư - khoa Sanh
2. BSCKI Huỳnh Huy 
Thanh - khoa Sản bệnh - 
sản thường
3. BSCKII Huỳnh Trinh 
Thức - khoa Phụ
4. BSCKII Ngô Thuỳ 
Hương - khoa Hậu phẫu - 
hậu sản
5. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
khoa Cấp cứu
6. Ths.BS Đinh Thị Bích 
Loan - khoa ICU nhi
7. BSCKII Phạm Hoàng 
Văn - khoa Sơ sinh
8. BSCKI Dương Quốc 
Việt - khoa Nội nhi

01/10/2024 
- 
31/01/2025

1. TH tại 
TTYT TP 
Long 
Xuyên (01 
tháng)
2. TH tại 
BVĐKTT
AG (07 
tháng)

5 Lăng Ngọc 
Hoa 2002 089302002798

Khóm 
Đông 
Thịnh 8, 
phường 
Mỹ Phước, 
TP Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Cử nhân 
Kỹ thuật 
xét 
nghiệm 
y học

Xét 
nghiệm 
y học

BSCKI Lê Nhân Trung - 
khoa Xét nghiệm

01/10/2024 
- 03/3/2025

TH tại 
BVĐKTT
AG (01 
tháng 
HSCC)

6
Nguyễn 
Đinh Thị 
Tuyết Minh

2003 089303002493

Khóm 
Long Hoà, 
TT Chợ 
Mới, huyện 
Chợ Mới, 

Cao 
đẳng Kỹ 
thuật xét 
nghiệm 
y học

Xét 
nghiệm 
y học

BSCKI Lê Nhân Trung - 
khoa Xét nghiệm

07/10/2024 
- 07/3/2025

TH tại 
BVĐKTT
AG (01 
tháng 
HSCC)



tỉnh An 
Giang

IV BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

1 Nguyễn Thị 
Mỹ Hạnh 12/04/1996 089196006667

Hòa Tây 
A, Phú 
Thạnh, 
Thoại Sơn, 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa BS.CKII Phạm Văn Kiểm

BSCKII Trương Văn Lâm 01/7/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
An Giang 
(02 tháng 
sản; 02 
tháng Nhi)

2 Hứa Thành 
Nhân 05/01/1996 089096012154

Bình 
Khánh 1, 
Bình 
Khánh, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BSCKII. Phạm Ngọc 
Kiếu
BS.CKII Trần Thanh 
Phong

01/07/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG _02 
tháng 
SẢN; 02 
tháng nhi)

3 Trần Huệ 
Long 15/04/2001 089201009463

Mỹ Hòa 
Hung, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Cử nhân 
Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

BS.CKII Trương Văn lâm
CNĐD Trần Phương 
Minh

01/07/2024

TH 01 
tháng tại 
BV Sản 
Nhi AG

4 Trần Ngọc 
Minh Thư 05/09/1985 093185008828

 Lê Lai, 
Mỹ Bình, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Cử nhân 
Kỹ thuật 
phục hồi 
chức 
năng

Kỹ 
thuật 
Phục 
hồi 
chức 
năng

BS.CKII Đỗ Đức Trí
BS.CKII Phạm Văn Kiểm 02/07/2024

5 Hồ Bảo Huy 23/05/2000 089200017678

Đông 
Thịnh 6, 
Mỹ Phước, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Cử nhân 
Kỹ thuật 
xét 
nghiệm 
Y học

Kỹ 
thuật 
xét 
nghiệm 
Y học

BS.CKI Trần Vũ Linh
CNXN. Võ Thị Mỹ Hạnh 08/07/2024



6 Nguyễn Thị 
Cẩm Tiên 13/10/1996 089196012078

Nhơn 
Ngãi, 
Nhơn Mỹ, 
Chợ Mới, 
An Giang

Cử nhân 
Kỹ thuật 
Xét 
nghiệm 
Y học

Kỹ 
thuật 
xét 
nghiệm 
Y học

ThS.XN Nguyễn Thị 
Minh Hiếu
BS.CKI Phạm Văn Kiểm

08/07/2024

7 Đào Ngọc 
Trân 08/05/2000 089300011855

Bình khánh 
7, Bình 
Khánh, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Cử nhân 
Kỹ 
Thuật 
xét 
nghiệm 
Y học

Kỹ 
thuật 
xét 
nghiệm 
y học

ThS.XN Nguyễn Thị 
Minh Hiếu
BS.CKI Nguyễn Thanh 
Tuấn

08/07/2024

8 Hà Mỹ 
Xuân 20/06/2001 092301005056

Vĩnh Long, 
Vĩnh 
Trinh, 
Vĩnh 
Thạnh, Cần 
Thơ

Cao 
đẳng kỹ 
thuật xét 
nghiệm 
y học

Kỹ 
thuật 
xét 
nghiệm 
y học

BS.CKII Nguyễn Trung 
Bình
BS.CKI Trần Vũ Linh

08/07/2024

9 Nguyễn Phú 
Quí 16/5/1989 089089013428

Long Phú, 
Long 
Giang, Chợ 
Mới, An 
Giang

Cử nhân 
Kỹ thuật 
xét 
nghiệm 
y học

Kỹ 
thuật 
xét 
nghiệm 
y học

BS.CKII Nguyễn Trung 
Bình
BS.CKI Nguyễn Thanh 
Tuấn

08/07/2024

10 Nguyễn Dư 
Quốc Thái 13/8/2000 091200009752

Lò Bom, 
Kiên 
Lương, 
Kiên 
Lương, 
Kiên Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa BS.CKII Đoàn Công Du

BS.CKI Trần Vũ Linh 23/07/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng Sản 
và 02 
tháng nhi)

11 Đặng Thành 
Vinh 09/06/2000 089200007449

Bình 
Chánh 1, 
Bình Mỹ, 
Châu Phú, 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Lê Hồ Tiến 
Phương
BS.CKI Nguyễn Thành 
Phúc

23/07/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)



12 Lê Thị Yến 
Ngọc 23/12/1998 089198017247

Nhơn Lợi, 
Nhơn Mỹ, 
Chợ Mới, 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Thái 
Bảo
BS.CKI Nguyễn Phú 
Quốc

23/7/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

13 Nguyễn Thị 
Khánh Linh 17/01/2001 040301014806

phường 3, 
TP Sóc 
Trăng, Sóc 
Trăng

Cử nhân 
Kỹ thuật 
PHCN

phục 
hồi 
chức 
năng

BS.CKI Trần Vũ Linh
BS.CKII Đỗ Đức Trí 23/07/2024

14 Nguyễn Thị 
Ngọc Hạnh 04/05/1980 089180001174

Bình Long 
3, Mỹ 
Bình, Long 
Xuyên,An 
Giang

Y sĩ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

BS.CKI Lê Thị Nguyệt 
Nga
BS.CKII Phạm Văn Kiểm

23/07/2024

15 Tạ Tấn Huy 20/02/2000 089200014780

An Thuận, 
Hòa Bình, 
Chợ Mới, 
An giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Lê Hồ Tiến 
Phương
BS.CKI Hồ Nguyễn 
Hoàng

15/07/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

16 Nguyễn Đức 
Hiền 18/11/1970 089070004577

Bình 
Khánh 5, 
Bình 
Khánh, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Y sĩ y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

BS.CKII Lê Thị Nguyệt 
Nga
BS.CKI Nguyễn Thanh 
Tuấn

26/07/2024

17 Trần Đặng 
Phúc Duy 06/08/2000 089200012744

Hưng 
Thạnh, 
Đào Hữu 
Cảnh, 
Châu Phú, 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Thái 
Bảo
BS.CKI Trần Vũ Linh

29/07/2024
TH tại BV 
Sản Nhi 
AG



18 Nguyễn 
Hương Bảy 11/11/1984 089084010163

Bình 
Khánh 7, 
Bình 
Khánh, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Thạc sĩ 
Y học 
TK và 
Tâm 
Thần

Thần 
kinh và 
tâm 
thần

BS.CKII Nguyễn Thị 
Hoàng Oanh
BS.CKII Phạm Văn Kiểm

02/08/2024

19 Lê Thị 
Hồng Lan 04/03/2000 089300017937

Kinh Đào, 
Phú Thuận, 
Thoại Sơn, 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Hồ Hiền Sang
BS.CKI Nguyễn Thanh 
Tuấn

05/08/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

20 Chau Phi 
Rích 19/07/2000 089200001326

An Thạnh, 
An Hảo, 
Tịnh Biên, 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Lê Hồ Tiến 
Phương
BS.CKII Lê Huy Cường

05/08/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

21 Nguyễn Thị 
Cao Nhi 08/07/2000 089300012053

Long 
Thành, 
Long 
Giang, Chợ 
Mới, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Trương Văn 
Lâm
BS.CKI Phù Kỳ Thạnh

05/08/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

22 Nguyễn 
Quốc Anh 05/04/2001 089201019837

Đông Phú 
1, Vĩnh 
Thành, 
Châu 
Thành, An 
Giang

Cử nhân 
Kỹ thuật 
xét 
nghiệm 
Y học

Kỹ 
thuật 
xét 
nghiệm 
y học

CNXN. Võ Thị Mỹ Hạnh
CN. Huỳnh Ngọc Nhân 05/08/2024

23 Đoàn Văn 
Cảnh 15/12/2002 CMND: 

352640003

An 
Khương, 
AN Thạnh 

Cử nhân 
kỹ thuật 
xét 

Kỹ 
thuật 
xét 

ThS.XN Nguyễn Thị 
Minh Hiếu
BS.CKI Trần vũ Linh

05/08/2024



Trung, Chợ 
Mới, An 
Giang

nghiệm 
y học

nghiệm 
y học

24 Võ Thanh 
Trọng 25/07/2002 089202018498

Đông 
Thịnh 9, 
Mỹ Phước, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Cử nhân 
kỹ thuật 
xét 
nghiệm 
y học

Kỹ 
thuật 
xét 
nghiệm 
y học

CNXN. Nguyễn Thị Thúy 
Hồng
CN. Huỳnh Ngọc Nhân

05/08/2024

25 Phạm Ngọc 
Hương 06/02/2001 089301002781

Mỹ Quý, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Cử nhân 
kỹ thuật 
hình ảnh 
y học

Kỹ 
thuật 
hình 
ảnh y 
học

CN. Nguyễn Lê Trường 
Tường
CN. Nguyễn Thanh Hào
CN. Huỳnh Ngọc Nhân

26/08/2024

26 Võ Thị Kim 
Ngọc 03/08/1999 089199006998

Vĩnh 
Ngươn, 
Châu Đốc, 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKI Nguyễn Phú 
Quốc
TS.BS Mai Nhật Quang

26/08/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

27 Lê Thị Mỹ 
Phụng 04/8/2000 089300004771

Lý thường 
Kiệt, P14, 
Q 10, Tp 
HCM

Bác sĩ y 
khoa Y khoa

BS.CKII Đoàn Công Du
BS.CKII Lê Hồ Tiến 
Phương

06/9/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng Sản; 
02 tháng 
nhi)

28 Bùi Lê 
Minh Anh 05/05/1999 083199010096

An Hưng, 
Mỹ Thới, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Thành 
An
BS.CKII Phạm Ngọc 
Kiếu

09/09/2024

TH TẠI 
BV Sản 
Nhi AG 
(02 tháng 
sản; 02 
tháng nhi)

29 Nguyễn 
Hoàng Duy 16/7/2002 089202012057 Mỹ An 1, 

Mỹ Hòa 
Cử nhân 
kỹ thuật 

Kỹ 
thuật 

CNXN. Võ Thị Mỹ Hạnh
CN. Huỳnh Ngọc Nhân 09/09/2024



Hưng, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

xét 
nghiệm 
y học

xét 
nghiệm 
y học

30 Đoàn Thị 
Kim Ngân 09/09/2002 089302012569

Mỹ Thành, 
Mỹ Hội 
Đông, Chợ 
Mới, An 
Giang

Cử nhân 
kỹ thuật 
xét 
nghiệm 
y học

Kỹ 
thuật 
xét 
nghiệm 
y học

BS.CKII Nguyễn Trung 
Bình
CN. Huỳnh Ngọc Nhân

23/9/2024

31 Lê Trương 
Ngọc Hân 18/11/2002 089302012475

Vĩnh Bảo, 
Vĩnh Hậu, 
An Phú, 
An Giang

Cử nhân 
kỹ thuật 
xét 
nghiệm 
y học

Kỹ 
thuật 
xét 
nghiệm 
y học

CN. Huỳnh Ngọc Nhân
CNXN. Võ Thị Mỹ Hạnh 23/9/2024

32 Trần Thị 
Ngọc Yến 25/01/1999 089199008452

An Lương, 
Hòa Bình, 
Chợ Mới, 
An giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKI Nguyễn Phú 
Quốc
BS.CKII Nguyễn Thái 
Bảo

23/9/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

33 Lê Văng 
Cẩm Tú 15/11/2000 089300005165

Đông Bình 
Trạch, 
Vĩnh 
Thành, 
Châu 
Thành, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Minh 
Tâm
BS.CKI Nguyễn Phú 
Quốc

23/9/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

34 Võ Thị 
Ngọc Lan 30/06/1999 089199011943

Đông 
Thịnh 4, 
Mỹ Phước, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Thành 
An
BS.CKI Trần Vũ Linh

23/9/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)



35 Phạm Như  
Quỳnh 17/04/1999 089199015268

Mỹ Hòa B, 
Mỹ Hòa 
Hưng, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Thái 
Bảo
BS.CKII Lê Hồ Tiến 
Phương

30/9/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

36 Trần Quốc 
Quyền 25/10/2000 089200010717

Long Phú 
2, Long 
Điền B, 
Chợ Mới, 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

Ths.BS Phạm Huỳnh 
Minh Trí
BS.CKI Nguyễn Thanh 
Tuấn

30/9/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

37 Trần Đức 
Duy 31/8/2000 089200005215

Thượng 2, 
Phú Mỹ, 
Phú Tân, 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKI Nguyễn Huỳnh 
Nguyên
BS.CKI Trần Vũ Linh

30/9/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

38 Nguyễn 
Minh Tiến 13/03/2000 089200005061

Búng Lớn, 
Nhơn Hội, 
An Phú, 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Hồ Hiền Sang
BS.CKII Phạm Ngọc 
Kiếu

30/9/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

39 Phan Hữu 
Phúc 10/9/2000 089200009048

Bình Hưng 
1, Bình 
Mỹ, Châu 
Phú, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Nguyễn Kim 
Quang
BS.CKII Phạm Văn Kiểm

09/10/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
Ag (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)_

40 Trần 
Trương Đức 26/3/2000 089200018669

Bình Đông 
1, Bình 
Thạnh 
Đông, Phú 

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Lê Hồ Tiến 
Phương
BS.CKII Lê Huy Cường

09/10/2024
TH tại BV 
Sản Nhi G 
(02 tháng 



Tân, An 
Giang

sản; 02 
tháng nhi)

41 Hồ Ngọc 
Diệu Trí 14/7/2000 089300017532

Bình Quý, 
Bình Thủy, 
Châu Phú, 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS.CKII Trương Văn 
Lâm
BS.CKII Phạm Ngọc 
Kiếu

09/10/2024

TH tại BV 
Sản Nhi 
AG (02 
tháng sản; 
02 tháng 
nhi)

42 Nguyễn 
Quốc Duy 26/01/2002 089202001161

Tân Thạnh, 
Tà Đảnh, 
Tri Tôn, 
An Giang

CN.KT 
Xét 
nghiệm 
y học

Kỹ 
thuật 
xét 
nghiệm
y học

CN. Huỳnh Ngọc Nhân
ThS.XN Nguyễn Thị 
Minh Hiếu

09/10/2024

V TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

01
Thái 
Nguyễn Lan 
Tường

2/02/2000 089300008382

393/8 
khóm Tây 
Khánh 1, 
phường 
Mỹ Hòa, 
thành phố 
Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Bác sĩ 
Răng 
hàm mặt

Răng 
hàm 
mặt

1.Bs Huỳnh Dương 
Thanh Uyên (9th, 
16/9/2024)
2.BsCKI. Lý Kim Tùng 
(3 th, 16/6/2024)

16/9/2024

02 Võ Mỹ 
Hoàn Ngọc 02/9/2000 089300016795

63 Lê 
Duẩn, 
khóm 
Đông 
Thịnh 6, 
phường 
Mỹ Phước, 
TP. Long 
Xuyên, 

Bác sĩ
Răng 
hàm 
mặt

1.Bs Huỳnh Dương 
Thanh Uyên (9th, 
16/9/2024)
2.BsCKI. Lý Kim Tùng 
(3 th, 16/6/2024)

16/9/2024



tỉnh An 
Giang

03 Nguyễn Thị 
Cẩm Tiên 28/03/2000 092300006174

Khu vực 
Thế Xương 
1, Thới 
Long, Ô 
Môn, Cần 
Thơ

Y sĩ Đa 
khoa

1.BsCKI. Nguyễn Hạnh 
Xuân (1th, 03/10/2024)
2.Bs Nguyễn Thị Thu 
Uyên (1th, 3/11/2024)
3.BsCKI. Mai Thảo Ly 
(1th, 3/12/2024)
4.BsCKI. Phạm Trọng 
Nhân (1th, 3/1/2025)
5. BsCKI. Nguyễn Đình 
Khương, 1th, 3/2/2025)
6.BsCKI. Nguyễn Cửu 
Long (1W, 3/3/2025)
7.BsCKI. Quách Trọng 
Chân (3W, 11/3/2025)
8.BsCKI. Nguyễn Thanh 
Hoàng (3th, 3/4/2025)

3/10/2024

04 Lê Quan 
Tường 30/10/1999 089099010899

ấp Phú 
Hiệp, xã 
Phú Hữu, 
huyện An 
Phú, tỉnh 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

1.BsCKI. Nguyễn Cửu 
Long (1W, 6/1/2025)
2.BSCKI. Trương Tuyết 
Ngân (3W, 14/1/2025)

6/01/2025 BV Sản 
Nhi

05 Phạm Công 
Thành 13/06/1998 089098018260

ấp Vĩnh 
Thành, xã 
Vĩnh An, 
huyện 
Châu 
Thành, tỉnh 
An Giang

CNXN
Xét 
nghiệm 
y học

1.Trần Thị Diễm Thúy 
(1th, 1/10/2024)
2. Quách Tiểu Thanh 
(5th, 1/11/2024)

1/10/2024 CA Trại 
giam

06 Nguyễn Thị 
Hà 18/7/1998 089198005469

ấp Mỹ 
Phước, xã 
Mỹ Phú, 

CNXN
Xét 
nghiệm 
y học

1.Trần Thị Diễm Thúy 
(1th, 1/10/2024) 1/10/2024



huyện 
Châu Phú, 
tỉnh An 
Giang

2. Quách Tiểu Thanh 
(5th, 1/11/2024)

07
Nguyễn Thị 
Trúc 
Phương

4/7/2002 083302011085

xã An Quy, 
huyện 
Thạnh Phú, 
tỉnh Bến 
Tre

CN Hộ 
sinh

Hộ 
sinh

1.Trần Thị Diễm Thúy 
(1th, 1/10/2024)
2. Nguyễn Phương Dung 
(5th, 1/11/2024)

1/10/2024

VI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN

1 Nguyễn Thị 
Ngọc Oanh 10/04/1994 089194008797

ấp Bắc 
Thạnh, xã 
Thoại 
Giang, 
huyện 
Thoại Sơn, 
tỉnh An 
Giang

CĐĐD Điều 
dưỡng

1.CĐĐD Huỳnh Thanh 
Sang
(Khoa CC-HSTC và 
chống độc) 1 tháng.
2.CNĐD Trần Ngọc Sơn
(Khoa Nội-Ngoại) 2 tháng
3.CNĐD Lương Thị Kiển
(Khoa Nhi – Nhiễm) 2 
tháng
4.CNĐD Pham Huy 
Thẩm
(Khoa Khám Bệnh) 1 
tháng

04/09/2024 
đến ngày 
04/03/2025

Nhân viên

2 Phạm Quế 
Thoa 19/02/1990 089190024608

ấp Sơn 
Hiệp, xã 
An Bình, 
huyện 
Thoại Sơn, 
tỉnh An 
Giang

Y sĩ Đa 
khoa

1.BS.CKI Đỗ Duy Thái
(Khoa CC-HSTC và 
chống độc)  3 tháng.
2.BS.CKI Trương Thị 
Mai
(khoa Nội) 2 tháng
3.BS Quách Quốc Việt
(khoa Ngoại-Phẫu thuật-
Gây mê hồi sức) 2 tháng

04/09/2024 
đến ngày 
04/06/2025



4.BS.CKI Phan Tấn Đức
(khoa Nhi – khoa Nhiễm 
– khoa Khám Bệnh) 2 
tháng

3
Vương 
Thanh 
Quang

29/01/1983 089083014587

ấp Tây 
Bình, xã 
Thoại 
Giang, 
huyện 
Thoại Sơn, 
tỉnh An 
Giang

CĐĐD Điều 
dưỡng

1.CĐĐD Huỳnh Thanh 
Sang
(Khoa CC-HSTC và 
chống độc) 1 tháng.
2.CNĐD Trần Ngọc Sơn
(Khoa Nội-Ngoại) 2 tháng
3.CNĐD Lương Thị Kiển
(Khoa Nhi – Nhiễm) 2 
tháng
4.CNĐD Pham Huy 
Thẩm
(Khoa Khám Bệnh) 1 
tháng

24/09/2024 
đến ngày 
24/03/2025

Nhân viên

VII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN

1 Lê Thanh 
Điền 9/11/1989 098989002367

xã Hòa 
Lạc, Phú 
Tân,AG

Y sỹ
 đa khoa

Đa 
khoa

- BSCKI. Nguyễn Trí 
Thượng
 (khoa khám bệnh: 0.5 
tháng)
- BSRHM. Huỳnh Thị 
Kim Loan 
(khoa RHM-mắt-TMH: 
0.5 tháng)
- Bs. Nguyễn Minh Phúc 
(khoa Ngoại PT-GMHS: 
01 tháng)
- BSCKI. Bùi Thị Diễm 
Thúy 

09/9/2024
đến ngày 
09/6/2025



(khoa CS SKSS-PS: 01 
tháng)
- BSCKI. Võ Phước Tân 
(khoa Nội: 01 tháng)
- BS. Lê Thị Minh Nhi 
(khoa Nhi: 01 tháng)
- BS. Hồ Minh Tân 
(khoa Nhiễm: 01 tháng)
- BS. Nguyễn Yến Thanh 
(khoa CC HSTC-CĐ: 03 
tháng)

2 Lê Đỗ Thu 
Lan 27/10/1990 089190025522

xã Phú 
Thọ, H. 
Phú Tân, 
AG

Y sỹ
 đa khoa Đa 

khoa

- BSCKI. Nguyễn Trí 
Thượng
 (khoa khám bệnh: 0.5 
tháng)
- BSRHM. Huỳnh Thị 
Kim Loan 
(khoa RHM-mắt-TMH: 
0.5 tháng)
- Bs. Nguyễn Minh Phúc 
(khoa Ngoại PT-GMHS: 
01 tháng)
- BSCKI. Bùi Thị Diễm 
Thúy 
(khoa CS SKSS-PS: 01 
tháng)
- BSCKI. Võ Phước Tân 
(khoa Nội: 01 tháng)
- BS. Lê Thị Minh Nhi 
(khoa Nhi: 01 tháng)
- BS. Hồ Minh Tân 
(khoa Nhiễm: 01 tháng)

09/9/2024 
đến ngày 
09/6/2025



- BS. Nguyễn Yến Thanh 
(khoa CC HSTC-CĐ: 03 
tháng)

3 Trần Thị 
Mai 13/02/1990 089190001730

xã Bình 
Thạnh 
Đông,H. 
Phú Tân, 
AG

Y sỹ
 đa khoa

Đa 
khoa

- BSCKI. Nguyễn Trí 
Thượng
 (khoa khám bệnh: 0.5 
tháng)
- BSRHM. Huỳnh Thị 
Kim Loan 
(khoa RHM-mắt-TMH: 
0.5 tháng)
- Bs. Nguyễn Minh Phúc 
(khoa Ngoại-PT-GMHS: 
01 tháng)
- BSCKI. Bùi Thị Diễm 
Thúy 
(khoa CS SKSS-PS: 01 
tháng)
- BSCKI. Võ Phước Tân 
(khoa Nội: 01 tháng)
- BS. Lê Thị Minh Nhi 
(khoa Nhi: 01 tháng)
- BS. Hồ Minh Tân 
(khoa Nhiễm: 01 tháng)
- BS. Nguyễn Yến Thanh 
(khoa CC HSTC-CĐ: 03 
tháng)

09/9/2024 
đến ngày 
09/6/2025

4 Vương Kim 
Dung 09/9/1996 089196014578

TT Phú 
Mỹ, H.Phú 
Tân,  AG

Y sỹ
 đa khoa

Đa 
khoa

- BSCKI. Ngô Thiện Thu 
Hồng
(khoa Khám bệnh: 0.5 
tháng).
- BSCKI. Trần Phụng Vũ 

12/9/2024 
đến ngày 
09/6/2025



(khoa RHM-Mắt-TMH: 
0.5 tháng)
- ThSBs Trương Ngọc 
Dung
(khoa Nội: 01 tháng)
- BSCKI. Lê Quốc Huy
(khoa Ngoại-PT-GMHS: 
01 tháng)
- BSCKI. Lâm Phương 
Bình
(khoa Nhi: 01 tháng) 
- BSCKI. Nguyễn Văn 
Khi
(khoa CS SKSS-PS: 01 
tháng)
- BS. Hồ Minh Tân 
(khoa Nhiễm: 01 tháng)
- BSCKI. Đặng Hoàng 
Huy (khoa CC-HSTC-
CĐ: 03 tháng).

5
Nguyễn Thị 
Kim  
Nguyên

09/9/1996 089196014578

xã Phú An, 
H.Phú Tân, 
AG

Y sỹ
 đa khoa

Đa 
khoa

 BSCKI. Ngô Thiện Thu 
Hồng
(khoa Khám bệnh: 0.5 
tháng).
- BSCKI. Trần Phụng Vũ 
(khoa RHM-Mắt-TMH: 
0.5 tháng)
- ThSBs Trương Ngọc 
Dung
(khoa Nội: 01 tháng)
- BSCKI. Lê Quốc Huy

12/9/2024 
đến ngày 
12/6/2025



(khoa Ngoại-PT-GMHS: 
01 tháng)
- BSCKI. Lâm Phương 
Bình
(khoa Nhi: 01 tháng) 
- BSCKI. Nguyễn Văn 
Khi
(khoa CS SKSS-PS: 01 
tháng)
- BS. Hồ Minh Tân 
(khoa Nhiễm: 01 tháng)
- BSCKI. Đặng Hoàng 
Huy (khoa CC-HSTC-
CĐ: 03 tháng).

6 Võ Trần 
Vĩnh Kỳ 03/10/2003 '087203010204

xã Tân 
Long, 
H.Thanh 
Bình, 
Đồng Tháp

Cao 
đẳng
Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng 

- CNĐD. Nguyễn Thời 
Đại
(khoa Khám bệnh: 0.5 
tháng)
'- CNĐD. Trần Thị Thúy 
Ngân
(khoa RHM-Mắt-TMH: 
0.5 tháng) 
- CNĐD. Lê Tứ Hải
(khoa Nội: 01 tháng)
- CNĐD. Nguyễn Thị 
Thúy Em
(khoa Nhi: 0.5 tháng)
- CNĐD. Nguyễn Văn 
Trung
(khoa Nhiễm: 0.5 tháng)
- CNĐD. Lê Thanh Sơn
(khoa Ngoại: 01 tháng)

19/9/2024 
đến ngày 
20/3/2025



- CNHS. Trần Thị Thúy 
Kiều
(khoa CS SKSS-PS: 01 
tháng)
- CNĐD. Nguyễn Anh 
Tuấn 
(khoa CC-HSTC-CĐ: 01 
tháng)

VII
I TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

1 Lê Phương 
Trang 09/8/1996 089196011569

Tổ 4, ấp Bà 
Bài, xã 
Vĩnh Tế, 
thành phố 
Châu Đốc, 
tỉnh An 
Giang

Cao 
đẳng
Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CNĐD. Phạm Kim Duyên 
(khoa khám bệnh: 01 
tháng)
CĐĐD. Ngô Thị Như 
Trang (khoa NNN: 02 
tháng)
CNĐD. Nguyễn Thị 
Hồng Liên (Khoa 
CSSKSS: 01 tháng)

05/9/2024- 
05/01/2025
(04 tháng)

Dự kiến 
thực hành 
02 tháng: 
(01 tháng 
HSCC, 01 
tháng 
ngoại) tại 
BVĐK 
khu vực 
Tỉnh

IX PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẠNH NGỌC 2

1 Nguyễn Chí 
Sang 16/4/1992 089092001393

Ấp Đồng 
Ky, Quốc 
Thái, An 
Phú, An 
Giang

Trung 
cấp Kỹ 
thuật 
Vật lý trị 
liệu và 
Phục hồi 
chức 
năng

phục 
hồi 
chức 
năng

CN. Lê Thị Gấm 03/9/2024
-03/2/2025

Thực hành 
về HSCC 
tại BV ĐK 
Khu vực 
tỉnh AG 01 
tháng

2 Huỳnh Thị 
Diễm Thúy 19/3/1998 089198002894

Ấp Phú 
Nhơn, Phú 
Hội, An 

Trung 
cấp Kỹ 
thuật 
Vật lý trị 

phục 
hồi 
chức 
năng

CN. Lê Thị Gấm
03/9/2024
-03/2/2025

Thực hành 
về HSCC 
tại BV ĐK 
Khu vực 



Phú, An 
Giang

liệu và 
Phục hồi 
chức 
năng

tỉnh AG 01 
tháng

3 Nguyễn Thị 
Lạc 22/01/2003 089303013155

Ấp Hòa 
Lộc, Hòa 
Lạc, Phú 
Tân, An 
Giang

Trung 
cấp Kỹ 
thuật Vật 
lý trị liệu 
và Phục 
hồi chức 
năng

phục 
hồi 
chức 
năng CN. Lê Thị Gấm 03/9/2024

-03/2/2025

Thực hành 
về HSCC 
tại BV ĐK 
Khu vực 
tỉnh AG 01 
tháng

4 Trần Văn 
Cảnh 20/7/1997 089097001535

Long Hậu, 
Phú Long, 
Phú Tân, 
An Giang

Trung 
cấp Kỹ 
thuật Vật 
lý trị liệu 
và Phục 
hồi chức 
năng

phục 
hồi 
chức 
năng CN. Lê Thị Gấm 03/9/2024

-03/2/2025

Thực hành 
về HSCC 
tại BV ĐK 
Khu vực 
tỉnh AG 01 
tháng

X TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN

1 Chau Ma Ly 30/12/1982 089082021845

Ấp Phnôm 
Pi, xã Châu 
Lăng, 
huyện Tri 
Tôn, tỉnh 
An Giang.

Y sĩ Đa 
khoa

BSCKI. Chau Chanh Tha 
BSCKI. Huỳnh Thị Thanh 
Thúy                     
 BSCKI. Nguyễn Thị 
Phiến BSCKI. Lục Neáng 
Sóc Phương                   
BSCKI. Lâm Thị Phượng

15/07/2024 Nhân viên

2 Chau Nin 10/05/1990 089090000900

Ấp Trung 
An, xã Lê 
Trì, huyện 
Tri Tôn, 
tỉnh An 
Giang.

Y sĩ Đa 
khoa

BSCKI. Nguyễn Văn Ấm 
BSCKI. Phạm Văn Sang 
BSCKI. Trần Thanh Phổ 
BSCKI. Lục Neáng Sóc 
Phương                    
BSCKI. Phạm Kim Tuyến

15/07/2024 Nhân viên



3
Đoàn Cao 
Phương 
Trinh

11/03/1972 089172000550 Ấp Tân 
Bình, xã Tà 
Đảnh, 
huyện Tri 
Tôn, tỉnh 
An Giang

Cử Nhân 
Điều 
Dưỡng

Điều 
Dưỡng CN. Lê Thị Bích Phượng 

CN. Nguyễn Thị Khánh 
Giang

15/07/2024 Nhân viên

4 Ngô Văn No

12/07/1980 093080000474 Khóm An 
Hòa B, thị 
trấn Ba 
Chúc, 
huyện tri 
Tôn, An 
Giang

Cử nhân 
kỹ thuật 
xét 
nghiệm 
Y học

Xét 
nghiệm 
Y học BSCKI. Phạm Văn Sang 

CN. Trần Thị Cẩm Nhung 20/07/2024 Nhân viên

5 Trần Thị 
Mỹ Thanh

09/10/1998 089198000703 Khóm An 
Định B, TT 
Ba Chúc, 
tri Tôn, An 
Giang

Cử nhân 
kỹ thuật 
xét 
nghiệm 
Y học

Xét 
nghiệm 
Y học

BSCKI. Huỳnh Thị Thanh 
Thúy                              
CN. Trần Thị Cẩm Nhung 13/08/2024 Nhân viên

6 Lương Minh 
Tuấn Lâm 01/04/1991 089091006187

Ấp Tắc 
Trúc, xã 
Nhơn Hội, 
huyện An 
Phú, tỉnh 
An Giang

Y sĩ Đa 
khoa

BSCKI. Nguyễn Văn Ấm 
BSCKI. Phạm Văn Sang 
BSCKI. Trần Thanh Phổ 
BSCKI. Lục Neáng Sóc 
Phương                    
BSCKI. Phạm Kim Tuyến

19/08/2024

7 Đổ Văn 
Đông 21/03/1991 089091002232

Ấp Vĩnh 
An, Vĩnh 
Phước, 
huyện Tri 
Tôn, tỉnh 
An Giang

Y sĩ Đa 
khoa

BSCKI. Chau Chanh Tha 
BSCKI. Huỳnh Thị Thanh 
Thúy                      
BSCKI. Nguyễn Thị 
Phiến BSCKI. Lục Neáng 
Sóc Phương                   
BSCKI. Lâm Thị Phượng

27/08/2024



8 Trần Thiện 
Tánh 06/08/1987 089087001665

Ấp Trung 
An, xã Lê 
Trì, huyện 
Tri Tôn, 
tỉnh An 
Giang

Y sĩ Đa 
khoa

BS. Nguyễn Văn Ngà 
BSCKI. Nông Thanh Bình 
BSCKI. Phạm Văn Sang 
BSCKI. Lâm Thị Phượng 
BSCKI. Trương Thị Bích 
Tuyền

27/08/2024

9 Nguyễn Kha 
Huệ Mẫn 08/05/2002 089302016602

Khóm 1, 
thị trấn Tri 
Tôn, huyện 
Tri Tôn, 
An Giang.

Cử Nhân 
Điều 
Dưỡng

Điều 
Dưỡng

CN. Lê Thị Bích Phượng 
CN. Nguyễn Thị Khánh 
Giang

23/09/2024

10 Nguyễn Thị 
Thúy Vy 02/08/2002 089302010109

Ấp Vĩnh 
Thành, 
Vĩnh An, 
Châu 
Thành, An 
Giang

Cử nhân 
kỹ thuật 
xét 
nghiệm 
Y học

Xét 
nghiệm 
Y học

BSCKI. Huỳnh Thị Thanh 
Thúy                              
CN. Trần Thị Cẩm Nhung

30/09/2024

11 Nguyễn Mai 
Phúc Kỳ 04/11/2000 089200014394

Khóm An 
Hòa B, thị 
trấn Ba 
Chúc, 
huyện Tri 
Tôn, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BSCKI. Phạm Văn Sang 
BSCKI. Nông Thanh Bình 
BSCKI. Trần Thanh Phổ 
BSCKI. Lâm Thị Phượng  
BSCKI. Phạm Kim Tuyến 

01/10/2024 Nhân viên

12 Chi Chanh 
Tê Vy 14/11/2000 089300010255

Khóm 4, 
thị trấn Tri 
Tôn, huyện 
Tri Tôn, 
An Giang.

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BSCKI. Phạm Văn Sang 
BSCKI. Nông Thanh Bình 
BSCKI. Chau Chanh Tha 
BSCKI. Lâm Thị Phượng  
BSCKI. Nguyễn Văn Mal 

01/10/2024 Nhân viên

XI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH



1 Phạm Huỳnh 
Mỹ Thuật  07/12/2000 089300022919

Vĩnh 
Thành - 
Châu 
Thành - An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

 BSCKI. Nguyễn Văn 
Tiếng (Khoa khám bệnh 3 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Thị Huệ 
Phương (Khoa CSSKSS 
và phụ sản 1 tháng)
BSCKI. Phan Thị Thắm 
(Khoa Nhi – Nhiễm 2 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Hữu Có 
(Khoa Cấp cứu hồi sức 
tích cực và chống độc 3 
tháng)
BSCKI. Phan Minh 
Ngưỡng (Khoa Ngoại – 
Phẫu thuật – Gây mê hồi 
sức 1 tháng)
BSCKI. Lê Hữu Dụng 
(Khoa Nội 1 tháng)
BSCKI. Đỗ Tấn Hưng 
(Khoa RHM – M – TMH 
1 tháng)

03/10/2024 - 
02/10/2025

2
Nguyễn 
Trần Kim 
Tuyến

 01/11/2000 089300022697

An Châu, 
Châu 
Thành, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BSCKI. Nguyễn Văn 
Tiếng (Khoa khám bệnh 3 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Thị Huệ 
Phương (Khoa CSSKSS 
và phụ sản 1 tháng)
BSCKI. Phan Thị Thắm 
(Khoa Nhi – Nhiễm 2 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Hữu Có 
(Khoa Cấp cứu hồi sức 

03/10/2024 
- 
02/10/2025



tích cực và chống độc 3 
tháng)
BSCKI. Phan Minh 
Ngưỡng (Khoa Ngoại – 
Phẫu thuật – Gây mê hồi 
sức 1 tháng)
BSCKI. Lê Hữu Dụng 
(Khoa Nội 1 tháng)
BSCKI. Đỗ Tấn Hưng 
(Khoa RHM – M – TMH 
1 tháng)

3 Nguyễn Hữu 
Tín 05/7/2000  089200002755

Vĩnh 
Nhuận, 
Châu 
Thành, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BSCKI. Nguyễn Văn 
Tiếng (Khoa khám bệnh 3 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Thị Huệ 
Phương (Khoa CSSKSS 
và phụ sản 1 tháng)
BSCKI. Phan Thị Thắm 
(Khoa Nhi – Nhiễm 2 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Hữu Có 
(Khoa Cấp cứu hồi sức 
tích cực và chống độc 3 
tháng)
BSCKI. Phan Minh 
Ngưỡng (Khoa Ngoại – 
Phẫu thuật – Gây mê hồi 
sức 1 tháng)
BSCKI. Lê Hữu Dụng 
(Khoa Nội 1 tháng)
BSCKI. Đỗ Tấn Hưng 
(Khoa RHM – M – TMH 
1 tháng)

03/10/2024 
- 
02/10/2025



4
Nguyễn 
Dương Lam 
Sơn

30/4/2000  089200006366

An Châu, 
Châu 
Thành, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BSCKI. Nguyễn Văn 
Tiếng (Khoa khám bệnh 3 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Thị Huệ 
Phương (Khoa CSSKSS 
và phụ sản 1 tháng)
BSCKI. Phan Thị Thắm 
(Khoa Nhi – Nhiễm 2 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Hữu Có 
(Khoa Cấp cứu hồi sức 
tích cực và chống độc 3 
tháng)
BSCKI. Phan Minh 
Ngưỡng (Khoa Ngoại – 
Phẫu thuật – Gây mê hồi 
sức 1 tháng)
BSCKI. Lê Hữu Dụng 
(Khoa Nội 1 tháng)
BSCKI. Đỗ Tấn Hưng 
(Khoa RHM – M – TMH 
1 tháng)

03/10/2024 
- 
02/10/2025

5 Nguyễn 
Quốc Thọ 02/7/2000  089200016542

An Hoà, 
Châu 
Thành, An 
Giang

Bác sĩ       
Y khoa Y khoa

BSCKI. Trần Việt Hồng 
Phượng  (Khoa khám 
bệnh 3 tháng)
BSCKI. Nguyễn Thị Huệ 
Phương (Khoa CSSKSS 
và phụ sản 1 tháng)
BSCKI. Phan Thị Thắm 
(Khoa Nhi – Nhiễm 2 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Hữu Có 
(Khoa Cấp cứu hồi sức 

03/10/2024 
- 
02/10/2025



tích cực và chống độc 3 
tháng)
BSCKI. Phan Minh 
Ngưỡng (Khoa Ngoại – 
Phẫu thuật – Gây mê hồi 
sức 1 tháng)
BSCKI. Lê Hữu Dụng 
(Khoa Nội 1 tháng)
BSCKI. Đỗ Tấn Hưng 
(Khoa RHM – M – TMH 
1 tháng)

6 Nguyễn Thái 
Khang 14/01/2000  089200010101

Bình Hoà, 
Châu 
Thành, An 
Giang

Bác sĩ       
Y khoa Y khoa

BSCKI. Trần Việt Hồng 
Phượng (Khoa khám bệnh 
3 tháng)
BSCKI. Nguyễn Thị Huệ 
Phương (Khoa CSSKSS 
và phụ sản 1 tháng)
BSCKI. Phan Thị Thắm 
(Khoa Nhi – Nhiễm 2 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Hữu Có 
(Khoa Cấp cứu hồi sức 
tích cực và chống độc 3 
tháng)
BSCKI. Phan Minh 
Ngưỡng (Khoa Ngoại – 
Phẫu thuật – Gây mê hồi 
sức 1 tháng)
BSCKI. Lê Hữu Dụng 
(Khoa Nội 1 tháng)
BSCKI. Đỗ Tấn Hưng 
(Khoa RHM – M – TMH 
1 tháng)

03/10/2024 
- 
02/10/2025



7 Lê Thanh 
Tùng 04/5/1976 089076008428

Bình Hoà, 
Châu 
Thành, An 
Giang

Bác sĩ          
Y khoa Y khoa

BSCKI. Nguyễn Văn 
Tiếng (Khoa khám bệnh 3 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Thị Huệ 
Phương (Khoa CSSKSS 
và phụ sản 1 tháng)
BSCKI. Phan Thị Thắm 
(Khoa Nhi – Nhiễm 2 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Hữu Có 
(Khoa Cấp cứu hồi sức 
tích cực và chống độc 3 
tháng)
BSCKI. Phan Minh 
Ngưỡng (Khoa Ngoại – 
Phẫu thuật – Gây mê hồi 
sức 1 tháng)
BSCKI. Lê Hữu Dụng 
(Khoa Nội 1 tháng)
BSCKI. Đỗ Tấn Hưng 
(Khoa RHM – M – TMH 
1 tháng)

03/10/2024 
- 
02/10/2025

8 Phạm Uy 
Bão 10/12/1991  089091024502

Vĩnh Bình - 
Châu 
Thành - An 
Giang

Y sĩ đa 
khoa

Đa 
khoa

BSCKI. Đặng Văn Trước 
(Khoa khám bệnh 1 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Thị Huệ 
Phương (Khoa CSSKSS 
và phụ sản 1 tháng)
BSCKI. Phan Thị Thắm 
(Khoa Nhi – Nhiễm  2 
tháng)
BSCKI. Nguyễn Hữu Có 
(Khoa Cấp cứu hồi sức 

03/10/2024 
- 02/7/2025



tích cực và chống độc 3 
tháng)
BSCKI. Phan Minh 
Ngưỡng (Khoa Ngoại – 
Phẫu thuật – Gây mê hồi 
sức 1 tháng)
BSCKI. Lê Hữu Dụng 
(Khoa Nội 1 tháng)

9 Nguyễn 
Trọng Nhân 03/8/1999  089099009328

 

Vĩnh 
Thành - 
Châu 
Thành - An 
Giang
 

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng
 

Điều 
dưỡng

ĐD. Võ Thị Nhí (Khoa 
khám bệnh 1 tháng)
ĐD. Đặng Thị Kiều Trinh 
(Khoa CSSKSS và phụ 
sản 1 tháng)
ĐD Nguyễn Thị Hương 
Phấn (Khoa Nhi – Nhiễm 
1 tháng)
ĐD. Nguyễn Thị Thảo 
Sương (Khoa Cấp cứu hồi 
sức tích cực và chống độc 
1 tháng)
ĐD. Nguyễn Thanh 
Phong (Khoa Ngoại – 
Phẫu thuật – Gây mê hồi 
sức 1 tháng)
ĐD. Phạm Thị Thanh 
Thuý  (Khoa Nội 1 tháng)

03/10/2024 
- 02/4/2025

XII BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN-PHỤC HỒI CHỨC NĂNG



1
Nguyễn 
Ngọc Diễm 
Tiên

12/11/1998 089198010606
Bình Thủy, 
Châu Phú, 
An Giang

Bác sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS CKI. Hàng Quang 
Định từ 01/7/2024 đến 
30/9/2024 (Khoa Nội-Nhi)
- BS CKII Nguyễn Minh 
Tuấn từ 01/10/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)
- BS Nguyễn Thị Thùy 
Linh từ 01/01/2025 đến 
30/6/2025 (Khoa Nội-Nhi)

01/07/2024

2
Nguyễn 
Ngọc Tuyết 
Minh

24/08/1999 089199019681

Thị trấn An 
Châu, Châu 
Thành, An 
Giang

Bác sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS CKI. Hàng Quang 
Định từ 01/7/2024 đến 
30/9/2024 (Khoa Nội-Nhi)
- BS CKII Nguyễn Minh 
Tuấn từ 01/10/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)
- BS Nguyễn Thị Thùy 
Linh từ 01/01/2025 đến 
30/6/2025 (Khoa Nội-Nhi)

01/07/2024

3
Nguyễn 
Dương Bảo 
Nhi

05/06/1999 089199016549

Đông 
Xuyên, Tp 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Bác sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS CKI. Hàng Quang 
Định từ 01/7/2024 đến 
30/9/2024 (Khoa Nội-Nhi)
- BS CKII Nguyễn Minh 
Tuấn từ 01/10/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)
- BS Nguyễn Thị Thùy 
Linh từ 01/01/2025 đến 
30/6/2025 (Khoa Nội-Nhi)

01/07/2024



4 Trần Hoàng 
Kiệt 21/08/1998 089098006283

 Bình Đức, 
Tp Long 
Xuyên, An 
Giang

Bác sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS CKI. Hàng Quang 
Định từ 01/7/2024 đến 
30/9/2024 (Khoa Nội-Nhi)
- BS CKII Nguyễn Minh 
Tuấn từ 01/10/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)

01/07/2024

5 Tăng Khả 
Thy 15/01/1999 089199009334

TT An 
Châu, Châu 
Thành, An 
Giang

Bác sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS CKI. Hàng Quang 
Định từ 01/7/2024 đến 
30/9/2024 (Khoa Nội-Nhi)
- BS CKII Nguyễn Minh 
Tuấn từ 01/10/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)

01/07/2024

6 Huỳnh Ngọc 
Xuân 23/04/1992 089092010071

Vọng 
Đông, 

Thoại Sơn,
An Giang

Bác sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS Trần Thị Kiều từ 
01/7/2024 đến 30/9/2024 
(Khoa Khám bệnh Đa 
khoa)
- BS Diệp Thời Minh 
Ngọc từ 01/10/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)

01/07/2024

7 Nguyễn 
Ngọc Ly 22/08/1998 089198013158

Bình Hòa, 
Châu 
Thành, An 
Giang

Bác sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS Trần Thị Kiều từ 
01/7/2024 đến 30/9/2024 
(Khoa Khám bệnh Đa 
khoa)
- BS Diệp Thời Minh 
Ngọc từ 01/10/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)

01/07/2024



8 Nguyễn 
Hoài Sơn 08/11/1999 089099006240

Cái Dầu,  
Châu Phú, 
An Giang

Bác sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS Trần Thị Kiều từ 
01/7/2024 đến 30/9/2024 
(Khoa Khám bệnh Đa 
khoa)
- BS Diệp Thời Minh 
Ngọc từ 01/10/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)

01/07/2024

9 Nguyễn Thị 
Minh Trang 16/09/1992 089192003580

Mỹ Bình, 
Tp Long 
Xuyên, An 
Giang

Y sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS Trần Thị Kiều từ 
01/7/2024 đến 30/9/2024 
(Khoa Khám bệnh Đa 
khoa)
- BS Nguyễn Thị Thùy 
Linh từ 01/10/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa Nội-
Nhi)
- BS Trương Văn Sang từ 
01/01/2025 đến 31/3/2025 
(Khoa CC-HSTC-CĐ)

01/07/2024

10 Võ Thanh 
Tâm 01/12/1991 089091022963

Mỹ Hòa 
Hưng, Tp 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Y sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS Trần Thị Kiều từ 
01/7/2024 đến 30/9/2024 
(Khoa Khám bệnh Đa 
khoa)
- BS Nguyễn Thị Thùy 
Linh từ 01/10/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa Nội-
Nhi)
- BS Trương Văn Sang từ 
01/01/2025 đến 31/3/2025 
(Khoa CC-HSTC-CĐ)

01/07/2024



11 Nguyễn Văn 
Long 10/02/1990 089090002895

Mỹ Hòa, 
Tp Long 
Xuyên, An 
Giang

Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

- BS CKII Nguyễn Minh 
Tuấn từ 01/7/2024 đến 
31/7/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)
- ĐD Huỳnh Trung Thông 
từ 01/8/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa Khám 
bệnh Đa khoa)

01/07/2024

12 Phan Văn 
Phương Vi 25/03/2002 089302002312

Mỹ Hội 
Đông, Chợ 
Mới, An 
Giang

Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

- BS CKII Nguyễn Minh 
Tuấn từ 01/7/2024 đến 
31/7/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)
- ĐD Lê Mai Phương Linh 
từ 01/8/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa Khám 
bệnh Đa khoa)

01/07/2024

13 Phan Văn 
Hồng Vi 25/03/2002 089302002308

Mỹ Hội 
Đông, Chợ 
Mới, An 
Giang

Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

- BS CKII Nguyễn Minh 
Tuấn từ 01/7/2024 đến 
31/7/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)
- ĐD Hồ Ngọc Tùng từ 
01/8/2024 đến 31/12/2024 
(Khoa Nội-Nhi)

01/07/2024

14 Ngô Chí 
Nguyên 06/02/2001 089201019183

Hòa Bình, 
Chợ Mới, 
An Giang

Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

- BS CKII Nguyễn Minh 
Tuấn từ 01/7/2024 đến 
31/7/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)
- ĐD. Nguyễn Thùy Linh 
từ 01/8/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa Nội-
Nhi)

01/07/2024



15 Nguyễn Lê 
Huy 15/11/1994 089094019484

Mỹ An, 
Chợ Mới, 
An Giang

Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

- BS CKII Nguyễn Minh 
Tuấn từ 15/7/2024 đến 
14/8/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)
- CN. Nguyễn Văn Lộc từ 
15/8/2024 đến 14/01/2025 
(Khoa Nội-Nhi)

15/7/2024

16 Trương Thị 
Xuân Mai 15/02/1981 089181009469

Mỹ Thới, 
Tp Long 
Xuyên, An 
Giang

Y sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS Nguyễn Thị Thùy 
Linh từ 15/7/2024 đến 
14/01/2025 (Khoa Nội-
Nhi)
- BS Trương Văn Sang từ 
15/01/2025 đến 14/4/2025 
(Khoa CC-HSTC-CĐ)

15/7/2024

17 Trần Phạm 
Gia Hân 28/6/1998 089198014933

Bình 
Khánh, Tp 
Long 
xuyên, An 
Giang

Bác sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS Nguyễn Thị Thùy 
Linh từ 01/8/2024 đến 
30/9/2024 (Khoa Nội-Nhi)
- BS Diệp Thời Minh 
Ngọc từ 01/10/2024 đến 
31/12/2024 (Khoa CC-
HSTC-CĐ) 

01/08/2024

18 Phạm Ngọc 
Thảo 10/04/2000 089300002965

Thạnh Mỹ 
Tây, Châu 
Phú, An 
Giang

Bác sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS Nguyễn Thị Thùy 
Linh từ 26/8/2024 đến 
25/10/2024 (Khoa Nội-
Nhi)
- BS Diệp Thời Minh 
Ngọc từ 26/10/2024 đến 
25/01/2025 (Khoa CC-
HSTC-CĐ) 
- BS Nguyễn Thị Thùy 
Linh từ 26/01/2025 đến 
25/4/2025 (Khoa Nội-Nhi)

26/8/2024



19 Nguyễn Võ 
Thúy Quyên 05/01/2002 089302014769

Vĩnh Lộc, 
An Phú, An 
Giang

Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

- ĐD Nguyễn Thị Trúc 
Giang từ 05/9/2024 đến 
04/02/2025 (Khoa Ngoại-
Phụ)
- BS CKII Nguyễn Minh 
Tuấn từ 05/02/2025 đến 
04/03/2025 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)

05/9/2024

20 Mai Hồng 
Liên 18/08/1995 089195016811

Mỹ Phước, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Kỹ thuật 
y

Xét 
nghiệm 
y học

- CN Hồ Thị Tuyết Giang 
từ 01/10/2024 đến 
28/02/2025 (Khoa XN-
CĐHA-TDCN)
- BS Diệp Thời Minh 
Ngọc từ 01/3/2025 đến 
31/3/2025 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)

01/10/2024

21 Võ Lý Phúc 
Thiện 17/11/1998 089098009480

TT An 
Châu, Châu 
Thành, An 
Giang

Kỹ thuật 
y

Xét 
nghiệm 
y học

- CN Hồ Thị Tuyết Giang 
từ 01/10/2024 đến 
28/02/2025 (Khoa XN-
CĐHA-TDCN)
- BS Diệp Thời Minh 
Ngọc từ 01/3/2025 đến 
31/3/2025 (Khoa CC-
HSTC-CĐ)

01/10/2024

22 Nguyễn 
Ngọc Cầm 31/01/1992 089192009810

Bình Hoà, 
Châu 
Thành, An 
Giang

Bác sỹ Y 
học cổ 
truyền

Y học 
cổ 
truyền

- BS Nguyễn Thị Thùy 
Linh từ 05/11/2024 đến 
04/8/2025 (Khoa Nội-Nhi)

05/11/2024
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